
DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ 

(Kèm theo Tờ trình số 25/VTQNM-HĐTL ngày 05/05/2025 v/v xin duyệt bước giá và hình 

thức tổ chức đấu giá) 

STT Tên tài sản, dụng cụ Đơn vị tính Số lượng Tình trạng Ghi chú 

1 Accu 2V Bình 936    

  Posmax 2V-300Ah Bình 600 Hỏng   

  Shoto 2V-200Ah Bình 96 Hỏng   

  Narada 2V-500Ah Bình 240 Hỏng   

2 Accu 12V Bình 372    

  Leoch 12V-150Ah Bình 4 Hỏng   

  Posmax 12V-150Ah Bình 196 Hỏng   

  Vision 12V-150Ah Bình 84 Hỏng   

  K&V 12V-150Ah Bình 28 Hỏng   

  Shoto 12V-150Ah Bình 12 Hỏng   

  Power 12V-150Ah Bình 8 Hỏng   

  12V-100Ah (ko có nhãn) Bình 40 Hỏng   

3 Máy phát điện Kama 5KVA Cái 1 Hỏng   

4 Máy photocopy  Cái 2 Hỏng   

5 Tủ nguồn  Cái 6 Hỏng   

6 Điều hòa Bộ 152 Hỏng   

7 Cắt lọc sét 1 pha Cái 7 Hỏng   

8 Máy biến áp 1 pha 15KVA Cái 2 Hỏng   

9 Đốt trụ tam giác Fi 60 3m Đốt 12 Hỏng   

10 Đốt trụ tam giác Fi 60 6m Đốt 81 Hỏng   

11 Accu máy nổ Bình 110 Hỏng   

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, bốc dỡ và xử lý các chất độc hại tại 
kho VTQN. 

 


